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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PTTC
 A.PTVĐ
 



1

Thực hiện đúng 
kỹ thuật và 

thuần thục các 
động tác trong 
bài tập thể dục 
theo hiệu lệnh, 

nhịp bản 
nhạc/bài hát. Bắt 
đầu và kết thúc 
động tác đúng 

nhịp.

Tập kết hợp 5 
động tác cơ 

bản trong bài 
tập thể dục

Bài 3: 
(Hô hấp/ Tay/ 
Lưng, bụng/ 
Chân/ Bật)

Hô hấp:  Thổi nơ 
Tay: Hai tay dang 

ngang, gập sau 
gáy

Chân: Đứng lên 
ngồi xuống liên 

tục
Bụng: Hai tay 

chống hông quay 
người sang hai 

bên
Bật: Bật chụm 

tách chân

Sân chơi 
khu 1 Thể chất TDS TDS TDS TDS

2
Ném được trúng 

đích đứng (xa 
1,5m, cao 1,2m)

Phối hợp nhịp 
nhàng các bộ 

phận của cơ thể 
thực hiện vận 
động: Ném 
trúng đích 

đứng (xa 1,5m, 
cao 1,2m)

Ném trúng đích 
đứng (xa 1,5m, 

cao 1,2m)

Phòng 
thể chất Thể chất HĐH



3

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 

động bật xa 35-
40 cm

Phối hợp nhịp 
nhàng, giữ 

thăng bằng các 
bộ phận của cơ 

thể để thực 
hiện vận động: 

Bật xa 35 - 
40cm

Bật xa 35 - 40cm Lớp học Thể chất HĐH

4

Bật tách chân, 
khép chân qua 5 
ô liên tục, không 

dẫm vạch

Phối hợp nhịp 
nhàng, giữ 

thăng bằng các 
bộ phận của cơ 

thể để thực 
hiện vận động: 
Bật tách chân, 
khép chân qua 

5 ô

Bật tách chân, 
khép chân qua 5 ô Lớp học Thể chất HĐH

5
Thực hiện được 

vận động vo, 
xoáy, xoắn, vặn

Dùng tay thực 
hiện các động 
tác:Vo, xoáy, 

xoắn, vặn

Dạy trẻ trong các 
hoạt động chơi, 
hoạt động nặn 
trong tạo hình.

Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

6
Tô, vẽ được một 

số hình đơn 
giản, gần gũi

Dùng tay thực 
hiện các động 

tác: Tô, vẽ hình

Dạy trẻ: tô vẽ 
hình tự do trên 

sân

Sân chơi 
khu 1 Thể chất HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

B. GD DD VÀ SK



7

Kể được tên một 
số thức ăn cần 
có trong bữa ăn 

hàng ngày

Tên một số 
thức ăn trong 
bữa ăn hàng 

ngày

Dạy trẻ: tên các 
món ăn hàng 
ngày qua góc 

phân vai, qua giờ 
ăn

Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

8

Kể được tên và 
dạng chế biến 

của một số món 
ăn quen thuộc

Tên và dạng 
chế biến của 

một số món ăn 
quen thuộc

Thực hành: Chế 
biến một số món 

ăn quen thuộc
Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

9

Biết một số hành 
vi văn minh, thói 
quen tốt trong ăn 
uống. Biết thực 
hiện khi được 

yêu cầu.

Ăn từ tốn, 
không đùa 

nghịch làm đổ 
vãi thức ăn, 

không vừa nhai 
vừa nói

Giờ ăn: rèn kỹ 
năng và thói quen 

đúng trong ăn 
uống

Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

10

Nhận ra và biết 
tránh không chơi 

ở những nơi 
nguy hiểm

Nhận biết một 
số khu vực 
nguy hiểm

Nhắc nhở: Một số 
khu vực nguy 
hiểm, ổ điện, 

phích nước bếp 
ga…

Sân chơi 
khu 1 Thể chất HĐC
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Biết gọi người 
lớn khi gặp một 
số trường hợp 

khẩn cấp

Một số trường 
hợp khẩn cấp 

(cháy, có người 
rơi xuống 

nước, ngã chảy 
máu,..)

Tìm hiểu cách xử 
lý trường hợp 

khẩn cấp có cháy
Lớp học Thể chất HĐC

12

Biết gọi người 
giúp đỡ khi bị 

lạc và cung cấp 
được một số 

thông tin để hỗ 
trợ tìm người 

thân

Tên và số điên 
thoại của người 

thân. Địa chỉ 
gia đình

Thực hành: Khi bị 
lạc con sẽ làm gì? Lớp học Thể chất HĐC

13

Biết nhận ra và 
hạn chế  sử dụng 
các đồ dùng điện 

tử (TV, điện 
thoại, ipa…)

Biết nhận ra và 
hạn chế  sử 
dụng các đồ 
dùng điện tử 

(TV, điện 
thoại, ipac…)

Dạy trẻ hạn chế 
sử dụng các thiết 
bị điện thoại, tivi, 

ipac…

Lớp học Thể chất HĐC HĐC

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PTNT
A. KPKH

 
KP nguyên vật 

liệu làm nhà nổi Lớp học Nhận 
thức HĐH

1

Biết tên gọi, đặc 
điểm, ứng dụng 
của 1 số nguyên 
vật liệu tái chế

Tên gọi, đặc 
điểm, ứng 

dụng của 1 số 
nguyên vật 
liệu tái chế 

phù hợp với hđ 
STEAM

KP chất liệu có 
thể nổi trên mặt 

nước
Lớp học Nhận 

thức HĐG



2

Biết đặc điểm 
cấu tạo, nguyên 
lí hoạt động của 
một số đồ dùng, 

đồ chơi

Đặc điểm cấu 
tạo, nguyên lí 
hoạt động của 

một số đồ 
dùng, đồ chơi

Cách sử dụng 
máy say sinh tố Lớp học Nhận 

thức HĐC

3

Biết sử dụng 1 
số đồ dùng thiết 

bị làm các thí 
nghiệm đơn 

giản

Biết sử dụng 1 
số đồ dùng 

thiết bị làm các 
thí nghiệm 
đơn giản

Thí nghiệm vật 
chim, nổi Lớp học Nhận 

thức HĐG

4

Nhận biết một 
số đồ dùng 

thông 
minh.(STEAM)

Trẻ biết tên 
gọi, đặc điểm, 
công dụng của 

các đồ dùng 
thông minh ( 
rô bốt hút bụi, 

máy rửa 
bát,…)

Kp một số đồ 
dùng thông minh 
( Máy hút bụi,rô 

bôt…)

Phòng 
Steam

Nhận 
thức HĐG

5

Biết phân loại đồ 
dùng, đồ chơi 
theo 1-2 dấu 

hiệu

Phân loại đồ 
dùng, đồ chơi 
theo 1-2 dấu 

hiệu

Dạy trẻ: Cách sử 
dụng và giữ gìn 

an toàn trong khi 
chơi

Lớp học Nhận 
thức HĐG HĐG HĐG HĐG



6

Có khả năng 
quan sát, phán 
đoán để nhận 
biết được mối 

liên hệ đơn giản 
giữa con vật, cây 
với môi trường 
sống và cách 

chăm sóc bảo vệ

Quan sát, phán 
đoán mối liên 
hệ đơn giản 
giữa cây với 
môi trường 

sống và cách 
chăm sóc bảo 

vệ

Thực hành: Cách 
chăm sóc vườn 

hoa
Lớp học Nhận 

thức HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

7 QS thời tiết trong 
ngày Lớp học Nhận 

thức HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

8

Biết một số hiện 
tượng thời tiết 

theo mùa và ảnh 
hưởng của nó 
đến sinh hoạt 
của con nguời

Quan sát, phán 
đoán mối liên 
hệ đơn giản 
giữa cây với 
môi trường 

sống và cách 
chăm sóc bảo 

vệ QS bầu trời Lớp học Nhận 
thức HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT



9

Biết các nguồn 
nước trong môi 
trường sống. Ích 
lợi của nước với 

đời sống con 
người con vật và 
cây. Một số đặc 
điểm, tính chất 

của nước và hiểu 
được nguyên 
nhân gây ô 

nhiễm nguồn 
nước và cách 
bảo vệ nguồn 

nước

Các trạng thái 
của nước

Q/S:  Sự chuyển 
động của nước

Sân chơi 
khu 1

Nhận 
thức HĐNT

 

10

Thực hiện được 
một số thao tác 

đơn giản với 
máy tính

Một số thao tác 
cơ bản với máy 
tính: tắt, mở, di 
chuyển chuột, 

kích chuột 
(kích đơn)

Thực hành với 
máy tính

Phòng 
Steam

Nhận 
thức HĐG

HĐG

B. LQ với một số khái niệm sơ đẳng về toán
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Có khả năng so 
sánh số lượng 
của hai nhóm 

đối tượng trong 
phạm vi 5 bằng 
các cách khác 
nhau và nói 
được các từ: 

bằng nhau, nhiều 
hơn, ít hơn

So sánh số 
lượng của hai 

nhóm đối 
tượng trong 

phạm vi 5 bằng 
các cách khác 

nhau

Nhận biết nhóm 
có 3 dối 

tượng,đếm đén 
3,nhận biết số 3

Lớp học Nhận 
thức HĐH

12 Biết gộp hai 
nhóm đối tượng 

có số lượng 
trong phạm vi 5, 
đếm và nói kết 
quả, biết tách 1 
nhóm đối tượng 
thành 1 nhóm 

nhỏ hơn

Biết tách- gộp 
2 nhóm đếm và 

nói kết quả

Tách gộp trong 
phạm vi 3 Lớp học Nhận 

thức HĐH

13 Có khả năng 
nhận biết ý 

nghĩa các con số 
được sử dụng 

trong cuộc sống 
hằng ngày

Nhận biết ý 
nghĩa các con 

số được sử 
dụng trong 

cuộc sống hằng 
ngày

TC tìm đúng nhà Lớp học Nhận 
thức HĐNT HĐNT
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Nhận biết và gọi 
tên được các 

hình thoi, hình ô 
van và nhận 

dạng các hình đó 
trong thực tế

Nhận biết và 
gọi tên các 

hình thoi, hình 
ô van và nhận 
dạng các hình 
đó trong thực 

tế

Trẻ nhận dạng 
các hình học so 

sánh sự giống và 
khác nhau nhận 

dạng các hình đó 
trong thực tế

Lớp học Nhận 
thức HĐG HĐG HĐG HĐG

C. KPXH

Khám phá: Ngôi 
nhà bé Lớp học Nhận 

thức HĐC

 

Địa chỉ gia 
đình, hình dáng 

ngôi nhà các 
phòng trong 
ngôi nhà của 

ngôi nhà
QS các kiểu nhà Sân chơi 

khu 1
Nhận 
thức HĐNT HĐNT HĐNT
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Nói được họ tên, 
công việc của bố 
mẹ, những người 

thân trong gia 
đình và công 

việc của họ. Một 
số nhu cầu của 

gia đình. Địa chỉ 
gia đình

Họ tên, công 
việc của bố mẹ, 

những người 
thân trong gia 
đình và công 
việc của họ. 

Một số nhu cầu 
của gia đình.

Trò chuyện gia 
đình của bé Lớp học Nhận 

thức HĐC

 



Các thành viên 
trong gia đình: 
ông bà bố mẹ, 
anh chị em (họ 
tên, sở thích).

Dạy trẻ: trò 
chuyện về tên 

nghề nghiệp của 
bó mẹ, các thành 

viên trong gia 
đình

Lớp học Nhận 
thức ĐTT

HĐ Steam: Cách 
sử dụng dao (5E)

Phòng 
Steam

Nhận 
thức HĐG

16

Nói được họ tên, 
công việc của bố 
mẹ, những người 

thân trong gia 
đình và công 

việc của họ. Một 
số nhu cầu của 

gia đình. Địa chỉ 
gia đình

Cách sử dụng 
đồ dùng gia 

đình
HĐ Steam làm 

bánh
Phòng 
Steam

Nhận 
thức HĐG

Quan sát cô giáo 
em

Sân chơi 
khu 1

Nhận 
thức HĐNT

17

Trẻ biết ên gọi, 
công viêc; đồ 
dùng, nơi làm 
việc nghề giáo 

viên

Tên gọi, công 
viêc; đồ dùng, 
nơi làm việc 

nghề giáo viên
Trò chuyện, tìm 
hiểu nghề giáo 

viên
Lớp học Nhận 

thức HĐH
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Kể tên ,nói được 
đặc điểm một số 
ngày lễ hội, biết 
các hoạt động 
diễn ra trong 
ngày lễ hội

Trẻ biết tên và 
đặc điểm của 

ngày hiến 
chương nhà 

giáo VN 20/11

Trò chuyện, xem 
tranh ảnh video 

đàm thoại về các 
hoạt động  trong 
ngày hội của các 

cô giáo

Lớp học Nhận 
thức LH

III. LV GIÁO DỤC PTNN
A. Nghe hiểu lời nói

Truyện: Tích chu Lớp học Ngôn ngữ HĐH HĐG
1 Có khả năng 

nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 

hiện

Nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề GĐ

Truyện: Cô bé 
quàng khăn đ… Lớp học Ngôn ngữ HĐH HĐG

B. SD lời nói trong cuộc sống hằng ngày
2

Biết trình bày 
nhu cầu mong 
muốn của bản 
thân và hiểu 
biết bằngcác 
câu đơn, câu 

mở rộng.

Sử dụng câu 
đơn, câu mở 

rộng để bày tỏ 
tình cảm, nhu 
cầu, hiểu biết 

của trẻ

Chia sẻ sản 
phẩm, mong 

muốn cải tiến, 
gửi gắm thông 
điệp vào sản 

phẩm của mình.

Lớp học Ngôn ngữ HĐC



3
Có khả năng 

nghe hiểu các từ 
khái quát chỉ đặc 
điểm, tính chất, 
công dụng và 

các từ biểu cảm

Nghe hiểu các 
từ khái quát chỉ 
đặc điểm, tính 

chất, công 
dụng và các từ 

biểu cảm

Trò chơi : nghe 
hiểu các từ khái 
quát ( vui, buồn , 
yêu thương …)

Lớp học Ngôn ngữ HĐC

Thơ: Em yêu nhà 
em Lớp học Ngôn ngữ HĐH

Thơ: Ngày 20/11 Lớp học Ngôn ngữ HĐH

Thơ: Thăm nhà 
bà Lớp học Ngôn ngữ HĐC

4

Có khả năng đọc 
thuộc bài thơ, ca 
dao, đồng dao 

phù hợp độ tuổi 
và chủ đề thực 

hiện

Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 

đồng dao, hò 
vè phù hợp độ 
tuổi và chủ đề 

.....
Thơ: Lấy tăm cho 

bà Lớp học Ngôn ngữ HĐC

5
Biết điều chỉnh 
giọng nói phù 
hợp với hoàn 
cảnh khi được 

nhắc nhở

Điều chỉnh 
giọng nói phù 
hợp với hoàn 
cảnh khi được 

nhắc nhở

Thực hành: Hãy 
thể hiện giọng nói 
phù hợp với hoàn 

cảnh khi được 
nhắc nhở

Lớp học Ngôn ngữ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

6

Biết đặt và trả 
lời các câu hỏi 

đơn giản

Trả lời và đặt 
các câu hỏi: 
"Ai?"; "Cái 

gì?"; "Ở đâu?"; 
"Khi nào?"; 
"Để làm gì?"

Thực hành: Trả 
lời và đặt các câu 
hỏi: "Ai?"; "Cái 
gì?"; "Ở đâu?"; 
"Khi nào?"; "Để 

làm gì?"

Lớp học Ngôn ngữ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT



 C. LQ với việc đọc - viết
7

Biết tự chọn 
sách để xem

Tự chọn sách 
để xem

Kể truyện theo 
tranh Lớp học HĐG HĐG HĐG HĐC

8 Biết phân biệt 
phần mở đầu, 
kết thúc của 
sách. "Đọc" 

truyện qua các 
tranh vẽ. Có ý 
thức giữ gìn và 

bảo vệ sách

Phân biệt phần 
mở đầu, kết 

thúc của sách. 
"Đọc" truyện 
qua các tranh 
vẽ. Giữ gìn và 

bảo vệ sách

Dạy trẻ kĩ năng 
kể chuyện qua 

tranh vẽ
Lớp học Ngôn ngữ HĐC HĐG HĐG HĐG

9

Có khả năng 
nhận ra kí hiệu 
thông thường 

trong cuộc sống

Làm quen với 
một số kí hiệu 
thông thường ở 

gia đình, 
trường lớp, nơi 

công cộng

Thực hành: Làm 
quen với một số 

kí hiệu thông 
thường ở trường, 
lớp,  gia đình, nơi 
công công.như: 

nhà vệ sinh nam, 
nữ, nơi nguy 

hiểm, biển báo 
giao thông

Lớp học Ngôn ngữ HĐC HĐC

IV. LV TC - KNXH
A. Phát triển tình cảm



Trò chuyện về gia 
đình bé Lớp học TCKNXH ĐTT

Sở thích của 
ngừơi thân trong 

gia đình
Lớp học TCKNXH HĐC

1

Nói được họ tên, 
tuổi, giới tính 

của bản thân, tên 
bố, mẹ, địa chỉ 
nhà hoặc điện 
thoại, thể hiện 
được tình cảm 
với người thân

Một số thông 
tin quan trọng 
về bản thân và 

gia đình

Nhặt rau giúp mẹ Lớp học TCKNXH HĐH

2
Cố gắng thực 
hiện công việc 
đơn giản đến 

cùng

Tự làm một số 
việc đơn giản 

hàng ngày
Nhặt rau Lớp học TCKNXH HĐG HĐG

HĐG

B. Phát triển kỹ năng XH
3

Thực hiện được 
một số quy định 
ở lớp, gia đình 

và nơi công cộng 
phù hợp độ tuổi

Thực hiện một 
số kĩ năng cơ 

bản khi gặp sự 
cố: cháy, hỏa 

hoạn

Kĩ năng thoát 
hiểm khi gặp hỏa 

hoạn
Lớp học TCKNXH HĐC

 



Thực hiện một 
số quy định 

trong gia đình: 
Dọn dẹp và sắp 
xếp đồ dùng, 
vâng lời ông 

bà, bố mẹ

Thực hành: bé 
ngoan giúp mẹ 
(bố, ông , bà...)

Lớp học TCKNXH HĐC

 

4

Biết yêu mến, 
quan tâm đến 

người thân trong 
gia đình.

thể hiện tình 
cảm với bà, 
mẹ, cô giáo, 
bạn gái qua 
món quà, lời 

nói trong ngày 
hội của bà và 

mẹ…

Vẽ hoa tặng cô 
giáo nhân ngày 
20/11, Cô giáo 

của con

Phòng 
nghệ 
thuật

TCKNXH HĐG

5
Biết phân biệt 

hành vi  " đúng" 
- " sai", " tốt" - " 

xấu"

Phân biệt hành 
vi" đúng" - " 
sai", " tốt" - " 

xấu"

Trò chơi: PB 
hành vi: "đúng-  
sai", " tốt - xấu" 
trong giao tiếp

Lớp học TCKNXH HĐC HĐC



6
Biết tiết kiệm 
điện, nước khi 
được nhắc nhở: 
Không để tràn 

nước khi rửa tay, 
tắt quạt, tắt điện 

khi ra khỏi 
phòng

Tiết kiệm điện, 
nước. Chịn 

hành vi đúng 
sai qua video 

tranh ảnh

Thực hành: Tiết 
kiệm điện, 

nướcTrò chơi: Bé 
chọn hành vi 

đúng sai

Lớp học TCKNXH HĐG HĐG HĐG VS-AN

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PTTM

A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật



1 Biết bộc lộ cảm 
xúc (vui sướng, 
vỗ tay, làm động 
tác mô phỏng) 
và sử dụng các 
từ gợi cảm để 

nói lên cảm nhận 
của mình khi 

nghe âm thanh 
gợi cảm, các bài 

hát, bản nhạc 
gần gũi và ngắm 
nhìn vẻ đẹp nổi 
bật của các sự 
vật, hiện tượng 

trong thiên 
nhiên, cuộc sống 

và tác phẩm 
nghệ thuật

Trẻ thích nghe 
âm thanh, các 
bài hát, bản 
nhạc gần gũi

Trẻ được nghe 
các bài hát, âm 
thanh, bản nhạc 

gần gũi

Lớp học Thẩm mỹ ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

B. Một số kĩ năng trong hoạt động AN và hoạt động TH



2

Thích nghe các 
bài hát, bản nhạc 
(nhạc thiếu nhi, 
dân ca) theo chủ 
đề, phù hợp với 

độ tuổi

Nghe và nhận 
ra các loại nhạc 

khác nhau 
(nhạc thiếu nhi, 

dân ca)

Trẻ nghe các bài 
hát phù hợp với 

chủ đề qua 
phương tiện thông 

tin đại chúng, 
nghe người khác 

hát.........

Lớp học Thẩm mỹ HĐC

Hát: Múa cho mẹ 
xem Lớp học Thẩm mỹ HĐH

Hát: Cô giáo em Lớp học Thẩm mỹ HĐH

3

Thích nghe các 
bài hát, bản nhạc 
(nhạc thiếu nhi, 
dân ca) theo chủ 
đề, phù hợp với 

độ tuổi

Nghe và nhận 
ra các loại nhạc 

khác nhau 
(nhạc thiếu nhi, 

dân ca)

Hát: Nhà của tôi; Lớp học Thẩm mỹ HĐH

VĐM: Múa cho 
mẹ xem Lớp học Thẩm mỹ HĐH HĐC

4
Có khả năng vận 
động nhịp nhàng 

theo nhịp điệu 
các bài hát, bản 

nhạc với các 
hình thức (vỗ tay 

theo nhịp, tiết 
tấu, múa)

Trẻ vận động 
nhịp nhàng 

theo giai điệu 
bài hát  với các 
hình thức (vỗ 
tay theo nhịp, 
tiết tấu, múa)

VĐ múa: Chiếc 
khăn tay

Phòng 
nghệ 
thuật

Thẩm mỹ HĐC



Làm bưu thiếp 
tặng cô Lớp học Thẩm mỹ HĐH

TH gấp (đính) 
dán, làm quà tặng 

20/11
Lớp học Thẩm mỹ HĐG

5

Biết phối hợp 
các nguyên vật 
liệu tạo hình để 
tạo ra sản phẩm

Phối hợp các 
nguyên vật liệu 

tạo hình, vật 
liệu trong thiên 
nhiên để tạo ra 
các sản phẩm

Làm ngôi nhà 
nổi chống lũ

Phòng 
Steam Thẩm mỹ HĐH

Vẽ chân dung mẹ Lớp học Thẩm mỹ HĐG

6

Biết phối hợp 
các nét thẳng, 
xiên, ngang, 
cong tròn tạo 

nên bức tranh có 
màu sắc và bố 

cục

Phối hợp các 
nét thẳng, xiên, 

ngang, cong 
tròn tạo nên 
bức tranh có 

màu sắc và bố 
cục

Vẽ ngôi nhà Lớp học Thẩm mỹ HĐH



7

Trẻ biết sử dụng 
các kỹ năng Xé, 
cắt theo đường 
thẳng, đường 

cong… và dán 
thành bức tranh 
có màu sắc, bố 

cục phù hợp theo 
chỉ đề

Trẻ biết sử 
dụng các kỹ 
năng Xé, cắt 
theo đường 

thẳng, đường 
cong… và dán 
thành bức tranh 
có màu sắc, bố 

cục phù hợp 
trong chủ đề

Xé dán ngôi nhà Lớp học Thẩm mỹ HĐG

8

Biết làm lõm, dỗ 
bẹt, bẻ loe, vuốt 
nhọn, uốn cong 
đất nặn để nặn 
thành sản phẩm 
có nhiều chi tiết

Làm lõm, dỗ 
bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, uốn 
cong đất nặn để 
nặn thành sản 
phẩm có nhiều 

chi tiết

Nặn cái bát Lớp học Thẩm mỹ HĐH

9

Biết nhận xét 
các sản phẩm tạo 
hình về màu sắc, 
đường nét, hình 

dáng

Chia sẻ sản 
phẩm mình 
làm ra với 

mong muốn 
cải tiến sản 

phẩm

Chia sẻ, mong 
muốn điều chỉnh 

sản phẩm
Lớp học Thẩm mỹ HĐC HĐC



C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình)

10 Biết lựa chọn 
dụng cụ để gõ 
đệm theo nhịp 

điệu, tiết tấu bài 
hát

Lựa chọn dụng 
cụ âm nhạc để 
gõ đệm theo 
nhịp điệu bài 

hát

Thực hành: Lựa 
chọn dụng cụ âm 
nhạc để gõ đệm 

theo nhịp điệu bài 
hát

Lớp học Thẩm mỹ HĐG HĐG HĐG

11
Biết đặt tên cho 

sản phẩm tạo 
hình

Đặt tên cho sản 
phẩm của mình

Thực hành:  Đặt 
tên cho sản phẩm 

của mình
Lớp học Thẩm mỹ HĐC HĐC HĐC HĐC

 Tổng số  35 38 36 36

 Lĩnh vực thể chất  7 7 10 8
 Lĩnh vực nhận thức  11 12 10 10
  Lĩnh vực ngôn ngữ  8 7 7 6
 Lĩnh vực tình cảm kỹ năng 

xã hội
 4 4 3 4

 Lĩnh vực thẩm mỹ  5 8 6 8
 Đón trả trẻ  5 3 3 3
 Thể dục sáng  1 1 1 1
 Hoạt động góc  8 13 11 12
 Hoạt động ngoài trời  6 7 5 5
 Vệ sinh - ăn ngủ  2 2 2 3
 Hoạt động chiều  8 7 9 6
 Thăm quan dã ngoại  0 0 0 0
 

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG 
PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ

Lễ hội  0 0 0 1



 Hoạt động học 5 5 5 5
 Giờ thể chất 0 1 1 1

 Giờ nhận thức 1 1 1 1

 Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1

 Giờ TC-KNXH 1 0 0 0

 

Chia cụ thể hoạt 
động học

Giờ thẩm mĩ 2 2 2 2

 



      
  Ngày 30 tháng 10 năm 2024

TTCM ký Người soạn

Trần Thị Thanh Hương Đoàn Thị Thanh Xuân
BAN GIÁM HIỆU DUYỆT

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

Nguyễn Thị Dơn
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